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I.ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin 4.0 như hiện nay, học sinh không chỉ cần một nền tảng kiến thức vững chắc mà còn rất cần được đào tạo các kĩ năng như thuyết trình, sử dụng công nghệ thông tin,... để có thể tham gia vào đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng của nước ta và giúp nước Việt Nam ta vươn ra hội nhập quốc tế. Ngày nay, phương pháp dạy học theo dự án được vận dụng nhiều ở các nước có nền giáo dục phát triển ở tất cả các cấp học, từ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến đào tạo đại học, đào tạo nghề…. Ở Đan Mạch, trường đại học Roskilde dành trên 50% quỹ thời gian đào tạo cho dạy học theo dự án; trường Đại học Potsdam, Cộng hòa liên bang Đức (năm 2004) trong chương trình kinh tế, kĩ thuật đã dành một học phần với 5 tín chỉ hoặc 8 tín chỉ ở bậc cử nhân và một học phần 7 tín chỉ ở bậc thạc sĩ là chương trình vận dụng dạy học theo dự án,…. 

Ở Việt Nam, việc vận dụng phương pháp dạy học dự án ở các môn học nói chung, đặc biệt trong môn Tiếng Anh nói riêng, đã được triển khai, được đông đảo giáo viên, học sinh đón nhận và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu. Tuy nhiên, dạy học dự án vẫn tồn tại một số vấn đề cần hoàn thiện để việc triển khai có hiệu quả sâu rộng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tiếng Anh. 

Trong quá trình cải tiến bộ sách giáo khoa Tiếng Anh của cấp Trung học cơ sở, Bộ giáo dục đã có những chính sách nhất định để khuyến khích giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh tự nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn bằng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn. Để đáp ứng được yêu cầu khá cao của bộ sách giáo khoa Tiếng Anh mới, giáo viên Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở buộc phải học hỏi, tìm tòi và đổi mới bản thân mình, về cả phương pháp giảng dạy và kiến thức, chuyển đổi dần từ mô hình học giáo viên làm trung tâm (teacher-centered classroom) sang mô hình học lấy học sinh làm trung tâm (student-centered classroom). 

Trong phương pháp dạy học cũ, việc dạy học là việc truyền thụ kiến thức mang tính một chiều, người giáo viên là trung tâm (teacher-centered), vì vậy việc tiếp thu kiến thức của học sinh rất thụ động, hạn chế tính tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của học sinh vào thực tiễn. 
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Dạy học dự án là một trong các phương pháp dạy học tích cực có khả năng làm giảm các mặt hạn chế của phương pháp dạy học truyền thống. Dạy học dự án vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới về phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và cách kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Trên thực tế, sách giáo khoa Tiếng Anh trung học cơ sở mới đã có một hệ thống các chủ đề rất phong phú và đa dạng. Việc giáo viên hướng dẫn học sinh cách tiếp cận các chủ đề, chủ điểm sao cho thật sự hiệu quả, từ đó giúp học sinh lĩnh hội tri thức và phát triển tốt các kĩ năng là một vấn đề khá nan giải. 

Bản thân tôi và các đồng nghiệp trong nhóm Ngoại ngữ, trường THCS Xuân Khanh đã vận dụng phương pháp dạy học dự án và thấy rằng nó có nhiều ưu điểm đồng thời vẫn còn những băn khoăn trăn trở nhất định.Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “ Giúp học sinh làm tốt phần Project sau mỗi bài học ” để nghiên cứu và thực nghiệm nhằm tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng dạy, học bộ môn tiếng Anh trong trường trung học cơ sở.
2. Mục tiêu của đề tài, sáng kiến
Đề tài có mục đích tìm hiểu một cách hệ thống lý thuyết phương pháp dạy học dự án, các hình thức thực hiện dự án (Project) để giúp học sinh trung học cơ sở học chương trình tiếng Anh mới phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực, tự giác trong học tập, thông qua đó tạo ra các sản phẩm theo đúng tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, đó là: học sinh đóng vai trò chủ động, tư duy, sáng tạo, giáo viên gợi mở kích thích tính chủ động sáng tạo của học sinh. Từ đó đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm để điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, tiếp tục thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo cũng như làm tư liệu trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn giữa các giáo viên.
 3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
* Thời gian

- Đề tài được suy ngẫm, nghiên cứu từ năm học 2021- 2022 đến hết năm học 2022-2023 và được vận dụng từ học kì I đến cuối học kì II năn học 2023-2024
* Đối tượng 

- Đối tượng quan sát, phỏng vấn: học sinh lớp 6A1 (năm học 2021-2022), 7A2(năm học 2021-2022), 8A2 (năm học 2022-2023), 9A1 (năm học 2022-2023) trường THCS Xuân Khanh.

- Đối tượng thử nghiệm: học sinh lớp 9A1(năm học20223-2024) trường THCS Xuân Khanh. 
* Phạm vi nghiên cứu:

- Phần “Project” - Từ Unit 1 đến Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 của Nhà Xuất bản Giáo dục.

II.NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
1. Hiện trạng vấn đề:

Khi đưa ra thảo luận về một chủ đề học sinh thường lúng túng vì thiếu hiểu biết về chủ đề đó.

- Lượng kiến thức của mỗi chủ đề còn ít, thiếu sự tự tin, năng động, chưa hướng tới các vấn đề của thực tiễn, chưa  gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tế.
- chưa phát triển cho kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Khả năng làm việc “một cách độc lập” còn hạn chế.

-Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm còn thiếu tính sáng tạo.

2. Giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề.

Để giúp các em học sinh dễ dàng trong việc thực hiện các dự án tôi đã tìm hiểu về “Dạy học dự án” để có thể hướng dẫn cho các em làm tốt phần Project trong mỗi unit.

* Một số khái niệm cơ bản của đề tài

        -  Khái niệm dự án


Thuật ngữ dự án trong tiếng Anh là “Project”, có nguồn gốc từ tiếng La tinh được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự thảo hay một kế hoạch. Dự án là một dự định, một kế hoạch cần được thực hiện trong điều kiện thời gian, phương tiện tài chính, nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Dự án có tính phức hợp, tổng thể, được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt.

· Khái niệm dạy học dự án 


Theo K.Frey, học giả hàng đầu về dạy học dự án của Cộng hòa Liên bang Đức thì: Dạy học theo dự án (Project Based Learning - PBL) là một hình thức của hoạt động học tập trong đó, nhóm người học xác định một chủ đề làm việc, thống nhất về một nội dung làm việc, tự lập kế hoạch và tiến hành công việc để dẫn đến một sự kết thúc có ý nghĩa, thường xuất hiện một sản phẩm có thể trình ra được. Học theo dự án nhấn mạnh vai trò của người học.


Theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Singapore “Học theo dự án (Project work) là hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho học sinh tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống”.
Từ các khái niệm trên, có thể hiểu dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm, hướng người học đến việc lĩnh hội tri thức và kỹ năng thông qua các dự án có liên quan đến các vấn đề có thực trong cuộc sống gắn liền với nội dung dạy học.
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*Mục tiêu của dạy học theo dự án

- Hướng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực tế.
- Phát triển cho người học kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kĩ năng tư duy bậc cao (phân tích, tổng hợp, đánh giá).

- Rèn luyện nhiều kĩ năng (tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp…).

- Cho phép người học làm việc “một cách độc lập” để hình thành kiến thức và cho ra những kết quả thực tế.

- Nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm.
*Vai trò của giáo viên và học sinh trong dạy học dự án
- Vai trò của giáo viên:

+ Hình thành ý tưởng dự án liên quan đến nội dung kiến thức

+ Xây dựng vai trò của học sinh trong dự án

+ Hướng dẫn và tham vấn cho học sinh trong suốt dự án.

- Vai trò của học sinh:

+ Hình thành nhóm

+ Triển khai dự án

+ Thu thập, xử lý thông tin từ nhiều nguồn, từ đó tích lũy kiến thức

+ Hoàn thành dự án và đưa ra sản phẩm cuối cùng của dự án

+ Trình bày và thuyết trình về sản phẩm của dự án

* Đặc điểm của dạy học dự án

- Định hướng thực tiễn: chủ đề của dự án xuất phát từ những tình huống của thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. 

- Định hướng hứng thú người học: Người học được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. 


- Mang tính phức hợp, liên môn: dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc nhiều môn học khác nhau nhằm giải quyết một nhiệm vụ, vấn đề mang tính phức hợp.

- Định hướng hành động: trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành. 
- Tính tự lực của người học: trong dạy học theo dự án, người học cần tham gia tích cực, tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học. Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo của người học. 

- Cộng tác làm việc: các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác và phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm. 

- Định hướng sản phẩm: quá trình thực hiện dự án tạo ra những sản phẩm có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.

*Phân loại dạy học dự án

Theo tác giả Nguyễn Thế Hưng (2009), dạy học dự án có thể được phân loại dựa trên nhiều cơ sở khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại chính:

Phân loại theo môn học

- Dự án trong môn học: Nội dung nằm trong một môn học

- Dự án liên môn: Nội dung nằm trong nhiều môn học khác nhau

- Dự án ngoài liên môn: Nội dung không nằm ở môn học, ví dụ: dự án chuẩn bị cho chương trình ngoại khóa Tiếng Anh.

 Phân loại theo thời gian

- Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học (2-6 giờ học)

- Dự án trung bình: thực hiện trong 1 hoặc một số ngày (1 tuần hoặc 40 giờ học)

- Dự án lớn: thực hiện thời gian tối thiểu 1 tuần hoặc 40 giờ học, có thể kéo dài nhiều tuần

 Phân loại theo sự tham gia của người học

- Dự án cho cá nhân

- Dự án cho nhóm học sinh

- Dự án cho một lớp học.

- Dự án cho cả trường

 Phân loại theo nhiệm vụ

- Dự án tìm hiểu: dự án khảo sát thực trạng đối tượng.

- Dự án nghiên cứu: giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, các quá trình.

- Dự án thực hành: tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn nhằm trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác.

- Dự án hỗn hợp: dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên.

 Phân loại theo sự tham gia của giáo viên

- Dự án dưới sự hướng dẫn của một GV.

- Dự án với sự cộng tác hướng dẫn của nhiều GV.

*Quy trình dạy học dự án
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Quy trình dạy học dự án gồm bốn bước chính sau: 

 Bước 1: Lập dự án

Về cơ bản, khâu lập kế hoạch dự án bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Phát hiện vấn đề thực tiễn có liên quan đến nội dung chương trình giảng dạy

- Xây dựng ý tưởng dự án

- Lập kế hoạch dự án, phiếu hướng dẫn nghiên cứu

- Định hướng dự án theo bộ câu hỏi khung sử dụng Bloom’s Taxonomy
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Bộ câu hỏi khung định hướng sẽ cung cấp cho học sinh một cái nhìn xuyên suốt dự án, đồng thời giúp các em phát triển tư duy ở các cấp độ. Ở mức độ thấp, giáo viên yêu cầu học sinh biết, nhớ, lập lại và liệt kê thông tin. Mức độ cao hơn yêu cầu học sinh có thể phát triển kỹ năng đánh giá, phê bình, giải quyết, sáng tạo và đề xuất. Sau đây là một số động từ và một số loại câu hỏi được sử dụng cho từng mức độ giúp học sinh tư duy tốt hơn.

	Level
	Verbs
	Questions

	Level I: Knowledge
	describe

happen

name
	Can you describe them?

What happened after ...?

Can you name the ... ?

	Level II: Comprehension
	explain

outline

think
	Can you explain in your own words...?

Can you outline your plan?

What do you think could of happened next ... ?

	Level III: Application
	know

change
	Do you know another instance where ... ?

What factors would you change if ... ?

	Level IV: Analysis 
	explain

analyze
	Can you explain what must have happened?

Which events could have happened ...?

	Level V: Synthesis
	design

invent

compose
	Can you design a ... to ... ?

Can you invent......?

Why don’t you compose a song about ...?

	Level VI: Evaluation
	judge

recommend
	Judge the value of. ..

Can you recommend ... ?


- Lập thang điểm đánh giá

 Bước 2: Triển khai dự án tới học sinh
- Vận hành dự án:

+ Phác thảo đề cương, tổ chức nhóm

+ Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. (xác định số lượng thành viên mỗi nhóm, kinh phí, trang thiết bị phục vụ dự án, phương pháp triển khai dự án, kế hoạch triển khai dự án theo thời gian biểu (thời gian hoàn thành dự án, kế hoạch cho từng tuần…).

+ Ví dụ mẫu đề cương dự án tôi đã triển khai, phát cho các nhóm học sinh khi làm dự án để điền vào và nộp lại khi trình bày sản phẩm dự án:

Xuan Khanh Secondary School

Class:….

PROJECT PLAN- GROUP….

Members:.............

I. Objectives:
1. Knowledge: 

+ Topic:

+ Vocabulary:

+ Grammar: 

2. Skills:

3. Attitudes:

II.  Products: (play, oral presentation, posters, video clips, talk show,...)

III. Individuals’ responsibilities: ...

IV. Procedures

1. Problem analysis: ( answer suggested questions....)

2. Problem solving: ( Investigate, collect information...)

3. Project report: (play, oral presentation, posters, video clips, talk show....)

V. Resources

- Tìm thông tin: Các nhóm cần xác định được thông tin mình cần tìm là gì, từ đó tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như sách báo, internet,….
- Xử lí thông tin: Từ những thông tin tìm được, các thành viên cần chọn lọc thông tin có chất lượng và xử lý thông tin hợp lý với dự án của nhóm mình.
 Bước 3: Tổ chức thực hiện dự án

Trong quá trình học sinh tiến hành thực hiện dự án, giáo viên là người đóng vai trò theo dõi, đôn đốc kịp thời thông qua các thông tin nhận được từ học sinh ở mỗi giai đoạn cụ thể của dự án. Từ đó chỉ dẫn cho học sinh đi đúng hướng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao để tạo ra sản phẩm cuối cùng tốt nhất theo khả năng của mỗi nhóm.

 Bước 4: Nghiệm thu dự án 

- Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình và thuyết trình về sản phẩm.

- Góp ý, nhận xét: Dựa trên các tiêu chí của phiếu đánh giá giáo viên đã đưa ra.

- Đánh giá, cho điểm:

+ Giáo viên kết hợp các quá trình đánh giá: tự đánh giá của nhóm thực hiện, đánh giá của nhóm bạn, đánh giá của giáo viên. 

+ Giáo viên đưa ra nhận xét về tinh thần, thái độ làm việc của các nhóm, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án và chất lượng sản phẩm dự án của các nhóm.

+ Giáo viên công bố điểm số của từng nhóm; thưởng điểm cho những cá nhân xuất sắc, có đóng góp lớn cho thành công của nhóm mình sau đó lựa chọn ra sản phẩm của nhóm xuất sắc để lưu lại trong thư viện của trường.

+ Ví dụ một biểu mẫu đánh giá dự án: 

	Project assessment 

Project:     ________________________________________ 

Group__________Class:       _________

	Group
	Speaking

(.../4)
	Content

(.../3)


	Appearance

&Creativity

(.../2)
	Time

management

(.../1)
	Total   points

(.../10)

	Group 1
	
	
	
	
	

	Group 2
	
	
	
	
	

	Group 3
	
	
	
	
	

	Group 4
	
	
	
	
	


3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị
Tôi đã thực nghiệm việc dạy học dự án với 43 học sinh của lớp 9A1 trường THCS Xuân Khanh bài Unit 4- Life in the past, Lesson 7: Looking back and Project. Tên dự án: Life in the past. Dự án này được sử dụng trong Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 9 bắt đầu triển khai để thực hiện sau tiết Getting started và kết thúc để trình bày kết quả vào tiết “Looking back and Project”. 

Một số kết quả đạt được

 Kết quả học tập môn Tiếng Anh trước  khi áp dụng dạy học dự án

Dưới đây là bảng kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh cuối học kì II của học sinh lớp 9A1 ( năm học 2023-2024) trước khi thực hiện dạy học dự án (Lớp 8A1 năm học 2022-2023)

	Xếp loại/

Lớp
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	TB trở lên

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 8A1

(43 HS)
	6
	14
	9
	21
	8
	19
	16
	37
	4
	9
	23
	53


Sau một thời gian áp dụng dạy học dự án trong môn Tiếng Anh tại lớp 9A1 trường THCS Xuân Khanh, cụ thể là từ đầu học kì I năm học 2023-2024 đến giữa học kì II năm học 2023- 2024, lớp 9A1 đã thu được kết quả  như sau:

	Xếp loại/

Lớp
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	TB trở lên

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 9A1
(43 HS)
	10
	23
	13
	30
	10
	23
	8
	19
	2
	5
	33
	76


Từ bảng kết quả học tập trên, so với kết quả học tập cuối năm học 2022-2023 (năm lớp 8) của các con, tôi nhận thấy việc học tập của các con đã có sự tiến bộ rõ ràng, tuy không nhiều. Điều này chứng tỏ dạy học dự án đã mang đến cho các con một nguồn lực và hứng thú đối với môn Tiếng Anh, kể cả những bạn trung bình, yếu. Do đó, việc lĩnh hội kiến thức mới môn Tiếng Anh cũng tốt hơn và các con nhớ kiến thức lâu hơn.

 Kết quả thu được từ phiếu khảo sát 

Nhằm khảo sát chất lượng và kết quả của dạy học dự án, tôi đã đưa ra phiếu khảo sát  cho các con học sinh lớp 9A1 để lấy ý kiến. Thông qua phiếu điều tra khảo sát, với sĩ số 43 của lớp 9A1, tôi đã thu được số liệu như sau:

	
	Trước DHDA 
	Sau DHDA 

	1. Hứng thú học mỗi chủ đề
	1đ- 5/43=11.6%

2đ-8/43=18.6%

3đ-20/43=46.5%

4đ-9/43=20.9%

5đ-1/43=2.3%
	1đ- 0/43=0%

2đ-1/43=2.3%

3đ-2/43=4.6%

4đ-20/43=46.5%

5đ-20/43=46.5%

	2. Khả năng hợp tác, làm việc nhóm
	1đ- 9/43=20.9%

2đ-8/43=18.6%

3đ-18/43=41.9%

4đ-6/43=14%

5đ-2/43=4.6%
	1đ- 0/43=0%

2đ-0/43=0%

3đ-3/43=6.9%

4đ-23/43=53.5%

5đ-17/43=39.5%

	3. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin
	1đ-13/43=30.2%

2đ-8/43=18.6%

3đ-16/43=37.2%

4đ-4/43=9.3%

5đ-2/43=4.6%
	1đ- 6/43=14%

2đ-5/43=11.6%

3đ-9/43=20.9%

4đ-13/43=30.2%

5đ-10/43=23.3%

	4. Lượng kiến thức tiếp thu được sau mỗi chủ đề
	1đ-3/43=7.0%

2đ-5/43=11.6%

3đ-12/43=27.9%

4đ-18/43=41.9%

5đ-5/43=11.6%
	1đ- 0/43=0%

2đ-2/43=4.7%

3đ-14/43=32.6%

4đ-20/43=46.5%

5đ-7/43=16.3%

	5. Mong muốn tiếp tục học theo DHDA
	1đ- 0/43=0%

2đ-0/43=0%

3đ-19/43=43.2%

4đ-19/43=43.2%

5đ-5/43=11.6%
	1đ- 0/43=0%

2đ-0/43=0%

3đ-0/43=0%

4đ-17/43=39.5%

5đ-36/43=61.5%


Qua kết quả trên, tôi nhận thấy rằng sau khi học dạy học dự án, các con đã dần tiến bộ cả về kết quả học tập cũng như bước đầu hình thành và phát triển một số kĩ năng khác như: ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác làm việc nhóm, tìm kiếm và xử lý thông tin, tư duy logic, sáng tạo,…. Lượng kiến thức các con đạt được sau mỗi Unit (chủ đề) cũng từng bước tăng lên và hầu hết các con đều mong muốn tiếp tục học dự án trong các tiết học tương lai.

Bên cạnh đó, qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy không những các con học sinh lớp 9A1 mà cả các học sinh lớp khác đều đã rất hứng thú với mỗi tiết làm dự án (project). Các con đã tự tin, năng động, chủ động hơn rất nhiều trong học tập. Trong các tiết học, các con hăng hái giơ tay phát biểu hơn, chú ý nghe giảng hơn và đặc biệt thích thú với các dự án của mỗi bài học (Unit) mà tôi đã thay đổi theo sở thích, sự quan tâm của học sinh đối với chủ đề ấy, chứ không làm theo dự án mà sách giáo khoa đưa ra ở mỗi bài. 

Ví dụ, trong sách giáo khoa lớp 9, Unit 1- Recipe and eating habits, sách giáo khoa gợi ý học sinh làm dự án “Project” bằng cách làm một bài khảo sát về thói quen ăn uống của các bạn. Tuy nhiên, nhận thấy bài khảo sát này sẽ không lôi cuốn sự hứng thú và sự nhiệt tình tìm hiểu của học sinh, tôi đã thay đổi project thành: Present a dish you like. (Hãy trình bày một món ăn yêu thích của con). Việc thay đổi này theo tôi là hoàn toàn phù hợp với nội dung và chủ đề của bài học, hơn nữa nó thu hút sự thích thú của học sinh bao gồm cả học sinh trung bình, yếu và kém. Học sinh sẽ làm một món ăn (sản phẩm) và thuyết trình về nguyên liệu, cách sơ chế và chế biến món ăn ấy. Các con đã rất hứng thú vì không những được nghe giới thiệu về cách làm các món ăn mà còn được nếm thử các món ăn ấy.

4. Hiệu quả của sáng kiến
4.1 Hiệu quả về khoa học 

* Phương pháp dạy học dự án đối với học sinh

- Về năng lực: Dạy học dự án giúp phát triển năng lực người học, cụ thể là giúp học sinh:
+ Chuyển từ hình thức học thụ động sang chủ động có định hướng.

+ Chuyển từ thụ động ghi nhớ, lặp lại sang khám phá, tích hợp và trình bày.

+ Chuyển từ nghe và đáp ứng sang truyền đạt và dám chịu trách nhiệm.

+ Chuyển từ kiến thức đơn thuần về thuật ngữ, nội dung sang hiểu rõ quá trình.

+ Chuyển từ lý thuyết sang vận dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.

+ Chuyển từ phụ thuộc vào giáo viên sang chủ động tổ chức hoạt động nhóm.

- Về kĩ năng: Dạy học dự án giúp học sinh phát triển một số kĩ năng như:

+ Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

+ Kỹ năng giao tiếp

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng tư duy

+ Kỹ năng thuyết trình

+ Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin…

* Dạy học dự án đối với giáo viên và nhà trường

 - Hình thành một hệ thống hướng dẫn và câu hỏi gợi ý làm dự án ở các chủ đề bài học trong chương trình tiếng Anh Trung học cơ sở đạt mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ.

 - Sử dụng phương pháp dạy học dự án để kiểm tra đánh giá học sinh 
 - Làm tư liệu tham khảo cho giáo viên tiếng Anh cấp Trung học cơ sở trong việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo  định hướng phát triển năng lực người học.

4.2. Hiệu quả về kinh tế:

- Với cách hướng dẫn học sinh khai thác các chủ điểm, giáo viên hướng dẫn, giao nhiệm vụ về nhà làm, học sinh có thể tìm thông tin khi tự khảo sát thực tế hoặc trên mạng mà không cần đi học thêm ngoài nhà trường, tự tìm tòi, sáng tạo, đỡ tốn kém tiền đi học thêm. 

- Thực hiện bán đấu giá các sản phẩm đã tạo ra.

 4.3. Hiệu quả về xã hội:

- Việc dạy học dự án tạo cho học sinh thói quen suy nghĩ, nghiên cứu để tự mình làm tốt nhiệm vụ của mình, hình thành đức tính độc lập, chủ động trong công việc sau này.

- Việc giao nhiệm vụ cho học sinh theo nhóm, phát huy tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau trong học tập, hình thành kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng này rất quan trọng trong suốt quá trình học tập của các em, trong cuộc sống và trong công việc  sau này khi các em đi làm.

5. Tính khả thi 

- Học sinh các lớp trực tiếp giảng dạy thực hiện dự án của mỗi bài (Unit) để đánh giá chất lượng làm dự án và hiệu quả của việc sử dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh.

- Khả năng áp dụng được với tất cả các khối lớp từ khối 6 đến khối 9 (Đã thử nghiệm đối vời học sinh lớp 9A1 trường THCS Xuân Khanh và đạt kết quả khả quan)

- Giáo viên đạt chuẩn đã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và thực hiện chuyên đề tại trường.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Ban giám hiệu nhà trường quan tâm ủng hộ và khuyến khích cán bộ giáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Phụ  huynh và học sinh đa số có nhận thức đúng đắn và ủng hộ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

6.Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến

      - Bắt đầu học kì I đến cuối học kì II năm 2023-2024
 7. Kinh phí thực hiện đề tài,sáng kiến
           - Ít tốn kém về kinh tế.

III. Kiến nghị, đề xuất


Với mong muốn nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân tôi nói riêng và của trường THCS Xuân Khanh nói chung, tôi có một số khuyến nghị trong thời gian sắp tới như sau:

Đối với Phòng Giáo dục đào tạo Sơn Tây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

- Tiếp tục tổ chức các lớp học, tập huấn ngắn hạn, dài hạn cho giáo viên ngoại ngữ trung học cơ sở để nâng cao trình độ cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên ngoại ngữ.

- Tổ chức trưng bày sản phẩm dự án sau mỗi kì học hoặc năm học để các trường học hỏi lẫn nhau.

Đối với Ban giám hiệu trường.
- Tạo điều kiện cho học sinh trưng bày sản phẩm dự án bằng cách dành một khoảng không gian riêng cho các sản phẩm ấy để học sinh và giáo viên tham khảo, học hỏi.

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho học sinh thực hiện một số dự án ngoài quy mô lớp học để giảm chi phí cho học sinh.

- Tổ chức hội chợ để học sinh trao đổi, mua bán các sản phẩm tạo ra nhằm hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện dự án cho học sinh hoặc làm từ thiện và quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

 Đối với các giáo viên trong trường.

 - Tiếp tục tìm tòi, học hỏi về dạy học dự án để hiểu biết rõ hơn về dạy học dự án trong nước cũng như nước ngoài.

- Đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn trong các dự án của học sinh để các dự án có kết quả tốt nhất.

- Tích cực tham gia các buổi họp nhóm, sinh hoạt chuyên môn để chia sẻ kinh nghiệm dạy học dự án.

- Tham gia dự giờ các tiết dạy dự án để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp.

Trên đây là nội dung đề tài, sáng kiến kinh nghiệm tôi đã triển khai trong năm học 2023 – 2024. Nội dung sáng kiến có thể chưa đầy đủ, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Ban giám khảo và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến được hoàn thiện hơn.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN


	     Sơn Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2024
Người viết sáng kiến

Đinh Thị Thu Liên


PHỤ LỤC
 Dự án “Life in the past”
Người soạn: Đinh Thị Thu Liên
Khối 9

Thực hiện dự án: Giáo viên và học sinh lớp 9A1- Trường THCS Xuân Khanh
I. Lý do thực hiện dự án

1. Thực trạng học sinh ít quan tâm, hiểu biết về quá khứ

2. Thực trạng học sinh chưa biết trân trọng những gì mình đang có

3. Vai trò của quá khứ đối với hiện tại

4. Tổng kết và mở rộng nội dung kiến thức của Unit 4: Life in the past

II. Mô tả dự án

1. Mục tiêu dự án

1.1. Mục tiêu kiến thức

1.1.1. Kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 9

- Nắm vững và khắc sâu các từ vựng về cuộc sống của người Việt Nam trong quá khứ

- Chú ý phát âm với trọng âm của các trợ động từ trong câu

- Sử dụng đúng cấu trúc used to và wish để nói về những việc từng làm trong quá khứ và ước ở hiện tại.

1.1.2 Kiến thức mở rộng

-Học sinh biết thêm về âm nhạc xưa và nay; món ăn phổ biến ngày xưa, các trò chơi dân gian

- Học sinh biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng quá khứ của ông bà tổ tiên

1.1.3. Kiến thức liên môn

- Vận dụng kiến thức môn Âm nhạc, Công nghệ để thực hiện dự án

1.2 Mục tiêu kĩ năng

- Phát triển kĩ năng phỏng vấn, quay phim, làm phóng sự

- Phát triển kĩ năng điều tra, thu thập số liệu

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác, phân công công việc trong nhóm.

- Phát triển kỹ năng xử lí và sơ chế thức ăn, nấu ăn

- Phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet để phục vụ cho các nhiệm   vụ của dự án.

-Phát triển kỹ năng thuyết trình bằng Tiếng Anh lưu loát, tự tin, ấn tượng.

- Phát triển kĩ năng diễn kịch

- Phát triển kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ học tập: Word, powerpoint , gmail

1.3. Mục tiêu thái độ

- Có ý thức quan tâm tới quá khứ

- Có ý thức trân trọng những gì mình đang có

- Có ý thức biết ơn sự hi sinh của ông bà tổ tiên, các anh hùng đất nước

- Có thái độ tích cực, hợp tác khi tham gia hoạt động nhóm/tập thể.

- Có trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ dự án được giao.

- Có kỹ năng tự đánh giá sản phẩm của mình và của người khác.

- Yêu thích học tập, làm việc chủ động và hiệu quả với Phương pháp học tập theo dự án.

1.4 Mục tiêu sản phẩm

Bộ sản phẩm mà học sinh cần hoàn thành sau khi làm dự án bao gồm:

	TÊN NHÓM
	YÊU CẦU SẢN PHẨM

	Nhóm phóng viên
	Video, hình ảnh phỏng vấn trực tiếp, có lồng tiếng bằng Tiếng Anh

	Nhóm ca sĩ
	Bài hùng biện về bảo tồn âm nhạc truyền thống, 1 bài hát nhạc dân ca, 1 bài hát nhạc trẻ

	Nhóm trẻ em
	Bài thuyết trình về cuộc sống của trẻ em xưa và nay, đặc biệt về mặt giải trí, các trò chơi dân gian.

	Nhóm đầu bếp
	Kịch ngắn, món ăn cơm độn khoai kèm công thức


2. Phân vai và nhiệm vụ

	TÊN NHÓM
	YÊU CẦU SẢN PHẨM

	Nhóm phóng viên
	-Phỏng vấn 1 người lớn tuổi về tuổi thơ của họ, lồng tiếng bằng Tiếng Anh.

-Tìm 1 video clip trên youtube với nội dung tương tự và lồng tiếng bằng Tiếng Anh

	Nhóm ca sĩ
	-Tìm hiểu về âm nhạc truyền thống ngày xưa và âm nhạc hiện nay giới trẻ đang thích nghe.

-Trình bày tượng trưng 1 bài hát dân ca và 1 bài hát nhạc trẻ, có sự tham gia của cả lớp

	Nhóm trẻ em
	- Tìm hiểu về cuộc sống của trẻ em trong quá khứ và hiện tại, tập trung vào phần giải trí, các trò chơi dân gian

- Phổ biến luật chơi và cho 1 số bạn tham gia trải nghiệm trò chơi

	Nhóm đầu bếp
	- Tìm hiểu về món ăn cơm trộn khoai

- Thiết kế 1 đoạn kịch ngắn, xen kẽ hướng dẫn chuẩn bị và công thức chế biến món ăn trên.

- Cho các bạn và thầy cô trải nghiệm món ăn.


III. Bộ câu hỏi định hướng

1. Nhóm phóng viên

- What is childhood in you?

- Can you describe your childhood?

- Can you name things you used to play when you were small?

- What did you think have changed?

- Can you explain the inequality between men and women at that time?

- Can you judge the value of family tradition?

2. Nhóm ca sĩ

-Do you like listening to music? Name the songs you often listen to? What kind of music are they?

- What did people listen to when they were young? Can you name some kinds of music at that time?

- What do you think young people today listen to?

- Can you explain the differences between music in the past and now?

- Can you compose a modern song?

-Can you choose a modern and a traditional song to sing?

3. Nhóm trẻ em

- Can you describe what children often do when they were young and now?

- Do you think children play traditional games now?

- Do you know any traditional games?

- Can you explain the rules to play those games?

- Can you design a traditional game for students in your class?

- Can you judge the value of traditional games?

4. Nhóm đầu bếp

- Can you describe the dish?

- What do you think are the steps to make the dish?

- Do you know the ingredients to make the dish?

- Can you explain the steps to make the dish?

- Why don’t you invent a new recipe?

- Is there a better way to make this dish?

IV. Đối tượng tham gia dự án

1. Học sinh

Học sinh lớp 9A1: 43 học sinh

2. Giáo viên

Đinh Thị thu Liên
V. Phương pháp dạy học

1. Dạy học theo dự án

Giáo viên định hướng để học sinh tự tiếp nhận các kiến thức liên quan đến chủ đề “Life in the past”, giải quyết nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp liên môn, tạo ra các sản phẩm theo từng vai cụ thể, được giới thiệu, công bố và lan tỏa dự án trong nhà trường cũng như ngoài nhà trường.
2. Dạy học theo tích hợp liên môn

Tích hợp kiến thức nhiều môn học, giúp học sinh vận dụng để hoàn thành các nhiệm vụ dự án, bao gồm các môn học: 

- Tiếng Anh: kiến thức nền, phương tiện trình bày sản phẩm

- Mĩ thuật: poster, thiết kế powerpoint

- Âm nhạc: Hát 2 bài hát: 1 bài dân ca và 1 bài nhạc trẻ

- Công nghệ: Nấu món cơm trộn khoai

- Công nghệ thông tin : word, powerpoint, gmail, facebook, viva video, youtube, google,…

3. Một số kĩ thuật dạy học tích cực

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động cá nhân

- Kĩ thuật tổ chức thu thập thông tin phản hồi

VI. Tiến trình thực hiện dự án

Dự án diễn ra trong 2 tuần, chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn chuẩn bị

- Giới thiệu dự án với học sinh

- Định hướng cho học sinh tự tìm kiếm các kiến thức liên quan đến chủ đề dự án.

- Lập các biểu mẫu, phiếu khảo sát, tiêu chí đánh giá học sinh
2. Giai đoạn đào tạo kĩ năng

a. Đào tạo kĩ năng chung: 

+ Kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin

+ Kỹ năng tự xây dựng mục tiêu, tự xây dựng các kiểm mục tuần

+ Kỹ năng làm việc nhóm, phân công công việc trong nhóm, kỹ năng hợp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ

+ Kỹ năng làm việc theo kế hoạch, cách sử dụng phiếu tự đánh giá và các tiêu chí đánh giá

+ Kỹ năng thuyết trình, đứng trước đám đông

b. Cung cấp kiến thức nền 

c. Giáo viên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh và gợi ý nếu cần.

d. Họp nhóm: tổng kết hoạt động tuần 1, đánh giá những công việc đã hoàn thành và khó khăn cần khắc phục.

3. Giai đoạn trải nghiệm

Gặp gỡ các chuyên gia

4. Giai đoạn thực hành

- Các nhóm thực hành, hoàn thành sản phẩm của nhóm mình

- GV kiểm tra và cho HS trình bày sản phẩm thử trên lớp

- GV và HS chuẩn bị phương tiện công nghệ cần thiết cho việc trình chiếu sản phẩm của HS

- HS nhận xét, cho điểm nhóm bạn, tham gia thảo luận, trao đổi, góp ý.     

5. Tổng kết dự án

- Học sinh hoàn thiện sản phẩm, tập dượt cho buổi trình diễn

- Các nhóm nhỏ trong từng nhóm trình bày sản phẩm 

- Học sinh theo dõi phần trình bày của nhóm bạn, đặt câu hỏi, thảo luận, chất vấn và tự rút ra những kiến thức cần thiết.

- Báo cáo – Tổng kết dự án : Chương trình biểu diễn của học sinh:

+Trình bày bài phỏng vấn đã thực hiện.

+ Hùng biện và trả lời câu hỏi phản biện

+ Tìm hiểu và tham gia chơi 1 số trò chơi dân gian

+ Hoạt cảnh và chế biến món ăn cơm trộn khoai lang

6. Hoạt động lan tỏa dự án

- Tổ chức lớp học kết nối để kết nối với các lớp học ở trường khác, chia sẻ kinh nghiệm và sản phẩm

- Tổ chức trải nghiệm trò chơi dân gian, âm nhạc và ẩm thực tại trường vào ngày lễ

VII. Ý nghĩa dự án

1. Đối với học sinh

- Hiểu biết thêm về cuộc sống của ông bà tổ tiên trong quá khứ và biết ơn hơn

- Trân trọng những giá trị hiện tại mình có

2. Đối với gia đình/phụ huynh

Hiểu rõ hơn về năng lực, tính cách của con thông qua những biểu hiện khi con thực hiện các nhiệm vụ dự án ở nhà, từ đó có cách để khuyến khích và điều chỉnh kịp thời cho con.

3. Đối với nhà trường

- Có thêm hoạt động cho các học sinh khác trải nghiệm trong thời gian tới

- Nâng cao giáo dục học sinh về quá khứ

4. Đối với xã hội

-Góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức và nhận thức của các bạn trẻ đối với quá khứ, từ đó trân trọng hiện tại

- Giáo dục các bạn trẻ về quá khứ

- Góp phần hiện thực hóa ước mơ về việc tạo ra một thế hệ trẻ Việt Nam có trí tuệ cao, sánh tầm với các quốc gia trên thế giới.

VIII. Đánh giá dự án

Project assessment

Project:     ________________________________________ 

Class:       _________

	CATEGORY
	Speaking

skill

(..../4)
	Content

(...../3)


	Appearance

&Creativity

(..../2)
	Time

management

(..../1)


	Total   points

(.../10)



	Group 1
	
	
	
	
	

	Group 2
	
	
	
	
	

	Group 3
	
	
	
	
	

	Group 4
	
	
	
	
	


1. Học sinh tự đánh giá

Cả lớp bình chọn cho nhóm mình thấy hay và thích nhất. Điểm của học sinh chấm được tính như sau: (số phiếu bầu/tổng số học sinh)10*
2. Giáo viên đánh giá

Giáo viên đánh giá các nhóm theo các tiêu chí: Fluency, Grammar, Vocabulary, Pronunciation. Điểm tối đa là 10 điểm.

3. Điểm tổng hợp

Điểm tổng hợp cuối cùng của mỗi nhóm được tính bằng (Điểm học sinh tự đánh giá + Điểm giáo viên đánh giá)/20*
 Hình ảnh chi tiết báo cáo sản phẩm dự án “Life in the past”
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Hình ảnh một số sản phẩm của học sinh về các dự án khác
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PHIẾU KHẢO SÁT

Con hãy cho điểm các tiêu chí sau (từ 1 đến 5 điểm) về bản thân mình trước và sau khi học dạy học dự án.

	
	Trước khi học dự án 
	Sau khi học dự án

	1. Hứng thú học mỗi chủ đề
	 
	

	2. Khả năng hợp tác, làm việc nhóm
	
	

	3. Khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin
	
	

	4. Khả năng sử dụng công nghệ thông tin
	
	

	5. Lượng kiến thức tiếp thu được sau mỗi chủ đề
	
	

	6. Mong muốn tiếp tục học theo dự án
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